CHƯƠNG 6

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Câu 1 (6.0.1.3.3)  Nêu cơ sở hình thành và nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản  3đ
Đáp án tóm tắt câu 1

Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản. 
Một là, dựa vào lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ và chuyên chính vô sản. (0,5đ)
Hai là, dựa vào đường lối chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới: (0,25đ)
Ba là, dựa trên cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành từ năm 1930 .... (0,25đ) 

Bốn là, dựa trên cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp. ...... (0,25đ)
Năm là, dựa trên cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. (0,25đ)
Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị. 
Một là, xác định quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức. (0,25đ)
Hai là, xác định Nhà nước trong thời kỳ quá độ là “Nhà nước chuyên chính vô sản ...... (0,5đ)
Ba là, xác định Đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản  (0,25đ)
Bốn là, xác định nhiệm vụ chung của Mặt trận và các đoàn thể là bảo đảm cho quần chúng tham gia và kiểm tra công việc của nhà nước. (0,25đ)
Năm là, xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý là cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội. (0,25đ)
Đáp án chi tiết câu 1.
Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản. 
Một là, dựa vào lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ và chuyên chính vô sản. C. Mác chỉ ra rằng: giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ đến xã hội kia. Thích ứng với nó là thời kỳ quá độ chính trị, nhà nước của thời kỳ ấy là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Lênin cũng nhấn mạnh muốn chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội thì phải chịu đựng lâu dài nỗi đau đớn của thời kỳ sinh đẻ, phải có một thời kỳ chuyên chính vô sản lâu dài. (0,5đ)
Hai là, dựa vào đường lối chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới: nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng  (cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng về khoa học – kỹ thuật, cách mạng về tư tưởng và văn hóa). Kể từ Đại hội III hệ thống chính trị nước ta được tổ chức và hoạt động theo các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của chuyên chính vô sản và do vậy tên gọi chính thức được xác định là hệ thống chuyên chính vô sản. (0,25đ)
Ba là, dựa trên cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành từ năm 1930 và bắt rễ vững chắc trong lòng dân tộc và xã hội. Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị đó là sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng. (0,25đ) 

Bốn là, dựa trên cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp. Đó là mô hình kinh tế hướng tới mục tiêu xóa bỏ nhanh chóng và hoàn toàn chế độ tư hữu đối với tư liệu sản xuất. (0,25đ)
Năm là, dựa trên cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. (0,25đ)
Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị. 
Một là, xác định quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức. (0,25đ)
Hai là, xác định Nhà nước trong thời kỳ quá độ là “Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa”, là một tổ chức thực hiện quyền làm chủ tập thể của tập thể của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. (0,5đ)
 Ba là, xác định Đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản  (0,25đ)
 Bốn là, xác định nhiệm vụ chung của Mặt trận và các đoàn thể là bảo đảm cho quần chúng tham gia và kiểm tra công việc của nhà nước. (0,25đ)
 Năm là, xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý là cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội. (0,25đ)
Câu 2 (6.0.2.3.3) Trình bày quá trình đổi mới tư duy về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ?  3đ
Đáp án tóm tắt câu 2
-  Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. (0,5đ)
-  
Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (1,5đ)
-  Nhận thức mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. (1đ)
 Đáp án chi tiết câu 2
- Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. (0,5đ)
 Đảng ta khẳng định đổi mới là một quá trình, bắt đầu từ đổi mới kinh tế, mà trước hết là đổi mới về tư duy kinh tế, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị được đổi mới kịp thời, phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế. 

- Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (1,5đ)
+ Tại Đại hội IX cho rằng: “Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức, nhiều thành phần kinh tế, giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng cơ cấu, tính chất, vị trí của các giai cấp trong xã hội ta đã thay đổi nhiều cùng với những biến đổi to lớn về kinh tế, xã hội. Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộị, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

+ Nội dung chủ yếu đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Động lực chủ yếu phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông, trí thức do Đảng lãnh đạo. 

- Nhận thức mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. (1đ)
  Trong đổi mới tư duy về hệ thống chính trị, vấn đề đổi mới tư duy về Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt. Tại Hội nghị trung ương 2 khóa VII  (năm 1991), thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được đề cập. Đến các Đại hội khóa VIII, IX, X, XI Đảng ta tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nội dung đó là: Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; pháp luật giữ vị trí tối thượng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội; người dân được quyền hưởng mọi quyền dân chủ trong phạm vi pháp luật cho phép. 

PAGE  

